
Tuần 18 (Từ ngày 12/1 đến ngày 15/01/2026)             Lớp 4A2 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

12/01 

Sáng 

1  HĐTN Sinh hoạt dưới cờ: CĐ: Chào xuân BGĐT 

2  Tiếng Việt Ôn tập cuối học kì I BGĐT, BN 

3  Toán Ôn tập cuối học kì I BGĐT, BN 

4  Tiếng Anh Ôn tập cuối học kì I  

Chiều 

5  Tiếng Việt Ôn tập cuối học kì I BGĐT, BN 

6  LS & ĐL Ôn tập cuối học kì I BGĐT, BĐ 

7  Mĩ thuật Ôn tập cuối học kì I  

Ba 

13/01 

Sáng 

1  Tiếng Việt Ôn tập cuối học kì I BGĐT, BN 

2  GDTC Ôn tập cuối học kì I  

3  Tiếng Anh Ôn tập cuối học kì I  

4  Toán Ôn tập cuối học kì I BGĐT, BN 

Chiều 

5  Khoa học Ôn tập cuối học kì I BGĐT, BN 

6  Đạo đức Ôn tập cuối học kì I BGĐT, BN 

7  Bổ trợ KT Ôn tập cuối học kì I BGĐT, BN 

Tư 

14/01 

Sáng 

1  Tiếng Việt Ôn tập cuối học kì I BGĐT, BN 

2  Tiếng Việt Ôn tập cuối học kì I BGĐT, BN 

3  Toán  Ôn tập cuối học kì I BGĐT, BN 

4  HĐTN Ôn tập cuối học kì I BGĐT, BN 

Chiều 

5  GDTC Ôn tập cuối học kì I  

6  TALK Ôn tập cuối học kì I  

7  Tin học Ôn tập cuối học kì I  

 Năm 

15/01 

Sáng 

1  Tiếng Việt Ôn tập cuối học kì I BGĐT, BN 

2  Tiếng Anh Ôn tập cuối học kì I  

3  Toán Ôn tập cuối học kì I BGĐT, BN 

4  Khoa học Ôn tập cuối học kì I BGĐT, BN 

Chiều 

5  TALK Ôn tập cuối học kì I  

6  Âm nhạc Ôn tập cuối học kì I BGĐT, BN 

7  Công nghệ Ôn tập cuối học kì I BGĐT, BN 

 

Sáu 

02/01 

Sáng 

1  Toán - TA   

2  Tiếng Việt   

3  Toán Nghỉ học kì I  

4  Tiếng Anh   

Chiều 

5  LS & ĐL   

6  HĐTN   

7  KNS   

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 19 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 19 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 

 

Ngày 08 tháng  01  năm 2026 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 


